
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP2008) - 01 Số Tín Chỉ:

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15075 Nguyễn Thị Bình 02/02/95 K14DLTTHA41

2 16DTT15076 Đỗ Thị Ph¬ng Dung 23/05/95 K14DLTTHA42

3 16DTT15078 Lê Thị Minh Giang 19/06/96 K14DLTTHA43

4 16DTT15079 Chu Thị Thu Hà 17/02/95 K14DLTTHA44

5 16DTT15080 Hà Thị Hạnh 06/06/92 K14DLTTHA45

6 16DTT15081 Hoàng Thu Hiền 11/09/96 K14DLTTHA46

7 16DTT15084 Vi Thị H¬ng 06/08/95 K14DLTTHA47

8 16DTT15085 Nguyễn Thị Ph¬ng Liên 03/11/96 K14DLTTHA48

9 16DTT15086 Tống Thị Hồng Liên 17/01/91 K14DLTTHA49

10 16DTT15087 Phạm Thảo Linh 13/10/96 K14DLTTHA410

11 16DTT15088 Ngô Thị Kim Loan 17/06/96 K14DLTTHA411

12 16DTT15089 Nguyễn Thị Lộc 01/07/96 K14DLTTHA412

13 16DTT15090 Phạm Hoài Nam 03/12/96 K14DLTTHA413

14 16DTT15091 Hoàng Trọng Nhân 14/02/95 K14DLTTHA414

15 16DTT15092 Lê Ngọc Hồng Nhung 23/07/94 K14DLTTHA415

16 16DTT15094 Đỗ Thị Ph¬ng Thảo 24/01/88 K14DLTTHA416

17 16DTT15095 Đỗ Thị Thu Thảo 29/01/95 K14DLTTHA417

18 16DTT15098 Lê Thị H¬ng Trà 24/07/96 K14DLTTHA418

19 16DTT15099 Lê Thị Thu Trang 18/04/87 K14DLTTHA419

20 16DTT15100 Lê Thị Thu Trang 01/10/96 K14DLTTHA420

21 16DTT15101 Lê Thị Thùy Trang 12/09/96 K14DLTTHA421

22 16DTT15102 Nguyễn Hà Trang 19/12/96 K14DLTTHA422

23 16DTT15103 Vũ Thành Trung 04/01/96 K14DLTTHA423

24 16DTT15104 Nguyễn Xuân Trờng 01/11/96 K14DLTTHA424

25 16DTT15105 Lê Thị ánh Tuyết 21/01/93 K14DLTTHA425

26 16DTT15106 Điêu Thị Thúy Vân 08/11/96 K14DLTTHA426

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Chuyên đề Tiếng Việt (TH2211) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15075 Nguyễn Thị Bình 02/02/95 K14DLTTHA41

2 16DTT15076 Đỗ Thị Ph¬ng Dung 23/05/95 K14DLTTHA42

3 16DTT15077 Nguyễn Thị Dung 03/12/95 K14DLTTHA43

4 16DTT15078 Lê Thị Minh Giang 19/06/96 K14DLTTHA44

5 16DTT15079 Chu Thị Thu Hà 17/02/95 K14DLTTHA45

6 16DTT15080 Hà Thị Hạnh 06/06/92 K14DLTTHA46

7 16DTT15081 Hoàng Thu Hiền 11/09/96 K14DLTTHA47

8 16DTT15084 Vi Thị H¬ng 06/08/95 K14DLTTHA48

9 16DTT15085 Nguyễn Thị Ph¬ng Liên 03/11/96 K14DLTTHA49

10 16DTT15086 Tống Thị Hồng Liên 17/01/91 K14DLTTHA410

11 16DTT15087 Phạm Thảo Linh 13/10/96 K14DLTTHA411

12 16DTT15088 Ngô Thị Kim Loan 17/06/96 K14DLTTHA412

13 16DTT15089 Nguyễn Thị Lộc 01/07/96 K14DLTTHA413

14 16DTT15090 Phạm Hoài Nam 03/12/96 K14DLTTHA414

15 16DTT15091 Hoàng Trọng Nhân 14/02/95 K14DLTTHA415

16 16DTT15092 Lê Ngọc Hồng Nhung 23/07/94 K14DLTTHA416

17 16DTT15094 Đỗ Thị Ph¬ng Thảo 24/01/88 K14DLTTHA417

18 16DTT15095 Đỗ Thị Thu Thảo 29/01/95 K14DLTTHA418

19 16DTT15096 Nguyễn Hồng Thắm 30/07/95 K14DLTTHA419

20 16DTT15098 Lê Thị H¬ng Trà 24/07/96 K14DLTTHA420

21 16DTT15099 Lê Thị Thu Trang 18/04/87 K14DLTTHA421

22 16DTT15100 Lê Thị Thu Trang 01/10/96 K14DLTTHA422

23 16DTT15101 Lê Thị Thùy Trang 12/09/96 K14DLTTHA423

24 16DTT15102 Nguyễn Hà Trang 19/12/96 K14DLTTHA424

25 16DTT15103 Vũ Thành Trung 04/01/96 K14DLTTHA425

26 16DTT15104 Nguyễn Xuân Trờng 01/11/96 K14DLTTHA426

27 16DTT15105 Lê Thị ánh Tuyết 21/01/93 K14DLTTHA427

28 16DTT15106 Điêu Thị Thúy Vân 08/11/96 K14DLTTHA428

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Dạy và học tích cực ở Tiểu học (TH2270) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15075 Nguyễn Thị Bình 02/02/95 K14DLTTHA41

2 16DTT15076 Đỗ Thị Ph¬ng Dung 23/05/95 K14DLTTHA42

3 16DTT15077 Nguyễn Thị Dung 03/12/95 K14DLTTHA43

4 16DTT15078 Lê Thị Minh Giang 19/06/96 K14DLTTHA44

5 16DTT15079 Chu Thị Thu Hà 17/02/95 K14DLTTHA45

6 16DTT15080 Hà Thị Hạnh 06/06/92 K14DLTTHA46

7 16DTT15081 Hoàng Thu Hiền 11/09/96 K14DLTTHA47

8 16DTT15084 Vi Thị H¬ng 06/08/95 K14DLTTHA48

9 16DTT15085 Nguyễn Thị Ph¬ng Liên 03/11/96 K14DLTTHA49

10 16DTT15086 Tống Thị Hồng Liên 17/01/91 K14DLTTHA410

11 16DTT15087 Phạm Thảo Linh 13/10/96 K14DLTTHA411

12 16DTT15088 Ngô Thị Kim Loan 17/06/96 K14DLTTHA412

13 16DTT15089 Nguyễn Thị Lộc 01/07/96 K14DLTTHA413

14 16DTT15090 Phạm Hoài Nam 03/12/96 K14DLTTHA414

15 16DTT15091 Hoàng Trọng Nhân 14/02/95 K14DLTTHA415

16 16DTT15092 Lê Ngọc Hồng Nhung 23/07/94 K14DLTTHA416

17 16DTT15094 Đỗ Thị Ph¬ng Thảo 24/01/88 K14DLTTHA417

18 16DTT15095 Đỗ Thị Thu Thảo 29/01/95 K14DLTTHA418

19 16DTT15096 Nguyễn Hồng Thắm 30/07/95 K14DLTTHA419

20 16DTT15098 Lê Thị H¬ng Trà 24/07/96 K14DLTTHA420

21 16DTT15099 Lê Thị Thu Trang 18/04/87 K14DLTTHA421

22 16DTT15100 Lê Thị Thu Trang 01/10/96 K14DLTTHA422

23 16DTT15101 Lê Thị Thùy Trang 12/09/96 K14DLTTHA423

24 16DTT15102 Nguyễn Hà Trang 19/12/96 K14DLTTHA424

25 16DTT15103 Vũ Thành Trung 04/01/96 K14DLTTHA425

26 16DTT15104 Nguyễn Xuân Trờng 01/11/96 K14DLTTHA426

27 16DTT15105 Lê Thị ánh Tuyết 21/01/93 K14DLTTHA427

28 16DTT15106 Điêu Thị Thúy Vân 08/11/96 K14DLTTHA428

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Toán và ph¬ng pháp dạy học toán ở TH (TH2329) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15075 Nguyễn Thị Bình 02/02/95 K14DLTTHA41

2 16DTT15076 Đỗ Thị Ph¬ng Dung 23/05/95 K14DLTTHA42

3 16DTT15077 Nguyễn Thị Dung 03/12/95 K14DLTTHA43

4 16DTT15078 Lê Thị Minh Giang 19/06/96 K14DLTTHA44

5 16DTT15079 Chu Thị Thu Hà 17/02/95 K14DLTTHA45

6 16DTT15080 Hà Thị Hạnh 06/06/92 K14DLTTHA46

7 16DTT15081 Hoàng Thu Hiền 11/09/96 K14DLTTHA47

8 16DTT15084 Vi Thị H¬ng 06/08/95 K14DLTTHA48

9 16DTT15085 Nguyễn Thị Ph¬ng Liên 03/11/96 K14DLTTHA49

10 16DTT15086 Tống Thị Hồng Liên 17/01/91 K14DLTTHA410

11 16DTT15087 Phạm Thảo Linh 13/10/96 K14DLTTHA411

12 16DTT15088 Ngô Thị Kim Loan 17/06/96 K14DLTTHA412

13 16DTT15089 Nguyễn Thị Lộc 01/07/96 K14DLTTHA413

14 16DTT15090 Phạm Hoài Nam 03/12/96 K14DLTTHA414

15 16DTT15091 Hoàng Trọng Nhân 14/02/95 K14DLTTHA415

16 16DTT15092 Lê Ngọc Hồng Nhung 23/07/94 K14DLTTHA416

17 16DTT15094 Đỗ Thị Ph¬ng Thảo 24/01/88 K14DLTTHA417

18 16DTT15095 Đỗ Thị Thu Thảo 29/01/95 K14DLTTHA418

19 16DTT15098 Lê Thị H¬ng Trà 24/07/96 K14DLTTHA419

20 16DTT15099 Lê Thị Thu Trang 18/04/87 K14DLTTHA420

21 16DTT15100 Lê Thị Thu Trang 01/10/96 K14DLTTHA421

22 16DTT15101 Lê Thị Thùy Trang 12/09/96 K14DLTTHA422

23 16DTT15102 Nguyễn Hà Trang 19/12/96 K14DLTTHA423

24 16DTT15103 Vũ Thành Trung 04/01/96 K14DLTTHA424

25 16DTT15104 Nguyễn Xuân Trờng 01/11/96 K14DLTTHA425

26 16DTT15105 Lê Thị ánh Tuyết 21/01/93 K14DLTTHA426

27 16DTT15106 Điêu Thị Thúy Vân 08/11/96 K14DLTTHA427

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Tiếng Việt, Văn học và ph¬ng pháp dạy học (TH2413) - 01 Số Tín Chỉ:  4

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 16DTT15075 Nguyễn Thị Bình 02/02/95 K14DLTTHA41

2 16DTT15076 Đỗ Thị Ph¬ng Dung 23/05/95 K14DLTTHA42

3 16DTT15077 Nguyễn Thị Dung 03/12/95 K14DLTTHA43

4 16DTT15078 Lê Thị Minh Giang 19/06/96 K14DLTTHA44

5 16DTT15079 Chu Thị Thu Hà 17/02/95 K14DLTTHA45

6 16DTT15080 Hà Thị Hạnh 06/06/92 K14DLTTHA46

7 16DTT15081 Hoàng Thu Hiền 11/09/96 K14DLTTHA47

8 16DTT15084 Vi Thị H¬ng 06/08/95 K14DLTTHA48

9 16DTT15085 Nguyễn Thị Ph¬ng Liên 03/11/96 K14DLTTHA49

10 16DTT15086 Tống Thị Hồng Liên 17/01/91 K14DLTTHA410

11 16DTT15087 Phạm Thảo Linh 13/10/96 K14DLTTHA411

12 16DTT15088 Ngô Thị Kim Loan 17/06/96 K14DLTTHA412

13 16DTT15089 Nguyễn Thị Lộc 01/07/96 K14DLTTHA413

14 16DTT15090 Phạm Hoài Nam 03/12/96 K14DLTTHA414

15 16DTT15091 Hoàng Trọng Nhân 14/02/95 K14DLTTHA415

16 16DTT15092 Lê Ngọc Hồng Nhung 23/07/94 K14DLTTHA416

17 16DTT15094 Đỗ Thị Ph¬ng Thảo 24/01/88 K14DLTTHA417

18 16DTT15095 Đỗ Thị Thu Thảo 29/01/95 K14DLTTHA418

19 16DTT15098 Lê Thị H¬ng Trà 24/07/96 K14DLTTHA419

20 16DTT15099 Lê Thị Thu Trang 18/04/87 K14DLTTHA420

21 16DTT15100 Lê Thị Thu Trang 01/10/96 K14DLTTHA421

22 16DTT15101 Lê Thị Thùy Trang 12/09/96 K14DLTTHA422

23 16DTT15102 Nguyễn Hà Trang 19/12/96 K14DLTTHA423

24 16DTT15103 Vũ Thành Trung 04/01/96 K14DLTTHA424

25 16DTT15104 Nguyễn Xuân Trờng 01/11/96 K14DLTTHA425

26 16DTT15105 Lê Thị ánh Tuyết 21/01/93 K14DLTTHA426

27 16DTT15106 Điêu Thị Thúy Vân 08/11/96 K14DLTTHA427

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


